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[bookmark: _Toc112871157]I. TÊN NHÓM/CÁ NHÂN DỰ THI
1. Họ và tên (trưởng nhóm dự án): 		Nguyễn Lê Khải Hưng
2. Số điện thoại:	0339342207
3. Địa chỉ Email:	nlkhung.c3tqcap.a7@gmail.com
4. Danh sách thành viên trong nhóm

	Họ và tên
	Năm thứ
	Chuyên ngành
	Kinh nghiệm, sở trường cho dự án

	Phan Lê Hoàng Long
	Năm 2
	Tự Động Hóa
	Lập trình phần mềm

	Nguyễn Lê Khải Hưng
	Năm 2
	Tự Động Hóa
	Thiết kế bản vẽ, gia công cơ khí

	Lê Minh Khôi
	Năm 2
	Tự Động Hóa 
	Gia công cơ khí

	Huỳnh Vĩnh Phúc
	Năm 2
	Tự Động Hóa
	Lắp ráp, gia công thiết bị


5. Giảng viên hướng dẫn : Châu Văn Bảo
Số điện thoại :         0906677068
Email :                    chauvanbao@lttc.edu.vn 

[bookmark: _Toc112871158]II. TÓM TẮT DỰ ÁN
[bookmark: _Toc112871159]1.  Ý tưởng chính của dự án:
Thiết kế và chế tạo hệ thống thông minh theo dõi trạm viễn thông thông qua phần mềm trên điện thoại. Giám sát được các rủi ro trong nhà trạm khi hoạt động 24/24. Đặc biệt là khả năng bảo mật khóa cửa để chống xâm nhập trái phép.
Hệ thống Smart site có các chức năng chính:
-Giám sát điện AC/DC
-Ra, vào cửa bằng RFID, keyboard
-Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm
-Gửi data thu thập từ các cảm biến lên server và chuyển về ứng dụng
-Cảnh báo ngập nước
-Báo khói, báo cháy
-Màn hình monitor
Ngoài ra smart site còn có thể thực hiện thay đổi ngẫu nhiên các password khi nhập vào keyboard bị sai. Hệ thống sẽ nhận dữ liệu sai đó và thay đổi một pass mới và gửi về màn hình điện thoại.
[image: ]Với tất cả các khả năng trên sẽ tạo ra an toàn cho nơi được lắp đặt Smart site khi dễ dàng theo dõi tình trạng nơi được lắp đặt hệ thống.
Hình 1: app theo dõi Smart site
[image: ]
Hình 2: Hộp điều khiển trung tâm MCC
[bookmark: _Toc112871160]2. Mô tả sản phẩm/dịch vụ, giá trị của dự án: 
Smart site sẽ hiển thị các dữ liệu thu được từ các cảm biến. Cho người dùng biết được tình trạng các trạm được lắp đặt hệ thống. Ngay khi khách hàng bật app lên sẽ dễ dàng thấy được trên màn hình hiển thị các thông số thể hiện tình trạng trạm. Khi có sự cố báo cháy hay ngập nước sẽ hiển thị một khung thông báo trên điện thoại thông báo nơi lắp đặt Smart site đang xảy ra sự cố. 
[bookmark: _Toc112871161]3. Mục tiêu của dự án:
Mục tiêu là sản phẩm theo nhu cầu tính năng giám sát trên các trạm viễn thông điều khiển các máy lạnh, máy phát điện bật tắt theo tín hiệu từ giá trị cảm biến để tiết kiệm điện.Thiết kế và sản xuất các hệ thống smart site hỗ trợ cho các nhân viên kĩ thuật dễ dàng theo dõi tình trạng các trạm từ nơi xa. 
Đem lại sự tiện lợi thuận tiện hơn  thay vì khi có sự cố ở đâu phải chờ người phát hiện và báo về.
Giảm bớt nguồn nhân lực tiết kiệm được thời gian cho người lao động.
[bookmark: _Toc112871162]4. Xác định thị trường mục tiêu:
 	Khách hàng hướng đến là:
- Các nhà trạm viễn thông: Viettel,Mobiphone,...
Ngoài ra với Smart site, chúng tôi còn hướng đến các khách hàng tiềm năng sử dụng hệ thống trong nhiều lĩnh vực khác:
-Các trạm điện
-Các Trạm biến áp 
-Nơi có tính bảo mật cao
[bookmark: _Toc112871163]5. Xác định đối thủ cạnh tranh và điểm khác biệt của dự án: 
Trên thị trường đã có những sản phẩm tương tự như chúng em, đó là:
· Hệ thống giám sát trạm viễn thông từ xa của CTY ASTES
· Với các khả năng giám sát cơ bản
Sản phẩm của nhóm là sản phẩm sáng tạo mới trên thị trường Việt Nam: 
· Theo dõi nhiệt độ tại phòng máy khi thấy nhiệt độ cao có thể cho một trong hai máy lạnh chạy, nếu tính toán chưa thấy đủ có thể cho 2 máy lạnh chạy, giám sát nhiệt độ dủ điều kiện có thể tắt bớt máy lạnh hay điều chỉnh tăng nhiệt độ để giảm chi phí điện năng. Như vậy sẽ thông minh hơn cho quá trình chạy máy lạnh cũng như theo dõi được máy lạnh có hư hỏng hay không để cảnh báo sữa chữa sớm. Cũng tính toán thời gia ncho chạy luân phiên các máy lạnh để tăng độ bền cho máy lanh.
· Ở hệ thống điện dự phòng điện hiện nay thấy điện cúp thì máy phát điên mới chạy cho đến  khi có điện thì máy phát ngắt, việc này không cần thiết vì nhà trạm luôn có bình acqui dự phòng sử dụng một khoản thời gia nhất định mới cần nguồn AC. Nên hệ thống chúng em phát minh ra sẽ phân tích điện áp trên acqui, nhiệt độ phòng để quyết định khi nào chạy máy phát điện. Khi nào đủ năng lượng thì sẽ tự động tắt máy phát điện. Như vậy sẽ tiết kiệm chi phí nhiên liệu xăng dầu cho mỗi giờ chạy.
· Giám sát quyền ra vào trạm, theo dõi thống kê thời gian ra vào trạm ngăn các vấn đề tiêu cực và các vấn đề an ninh 
[bookmark: _Toc112871164]6. Dự báo tài chính:
[bookmark: _Toc112871165]6.1. Số vốn cần để triển khai dự án:
	Hiện nhóm được công ty Việt Đan hỗ trợ về tài chính với số tiền là 900 triệu đồng. Đồng thời tài chính cá nhân của nhóm trong vòng 5 tháng qua bỏ ra để nghiên cứu sản phẩm là gần 70 triệu đồng.
	 BẢNG TÍNH CHI PHÍ ĐẦU TƯ GIỮA NĂM 2023

	
	
	
	
	
	Đvt: đồng

	STT
	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ
	SỐ LƯỢNG
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Nghiên cứu, khảo sát
	 
	 
	 
	      160.000.000 

	 
	Chi phí khảo sát thị trường
	 
	 
	 
	        30.000.000 

	 
	Thiết kế phần mềm sản phẩm
	 
	 
	 
	        80.000.000 

	 
	Chi phí nghiên cứu sản phẩm
	 
	 
	 
	        50.000.000 

	2
	Thiết bị làm việc
	 
	 
	 
	      661.304.000 

	 
	Bàn làm việc
	4
	cái
	         374.000 
	          1.496.000 

	 
	Ghế văn phòng
	4
	cái
	         420.000 
	          1.680.000 

	 
	 Máy vi tính 
	4
	bộ
	   15.000.000  
	        60.000.000 

	 
	Máy in 
	1
	máy
	      5.000.000 
	          5.000.000 

	 
	Máy đo, test sản phẩm
	1
	máy
	  500.000.000 
	      500.000.000 

	 
	Phần mềm quản lý bán hàng Sapo Omni
	72
	tháng
	         599.000 
	        43.128.000 

	 
	Chi phí viết app
	 
	 
	 
	        50.000.000 

	3
	Thiết bị an ninh, thiết bị báo cháy, chi phí khác
	 
	 
	 
	      148.650.000 

	 
	Hệ thống camera 
	2
	 
	     1.000.000  
	          2.000.000 

	 
	 Hệ thống báo động báo cháy...  
	2
	 
	     1.500.000  
	          3.000.000 

	 
	Máy lạnh
	2
	cái
	    10.000.000 
	        20.000.000 

	 
	Đồng phục nhân viên
	11
	cái
	         150.000 
	          1.650.000 

	 
	Chi phí trang trí nội thất, xây dựng mặt bằng 4x5m
	50
	m2
	         600.000 
	        30.000.000 

	 
	Biển bạt quảng cáo, bảng hiệu
	 
	 
	 
	        20.000.000 

	 
	Chi phí đặt cọc 2 tháng thuê mặt bằng
	2
	tháng
	    10.000.000 
	        20.000.000 

	 
	Chi phí lắp đặt điện thoại, internet ban đầu
	 
	 
	 
	          2.000.000 

	 
	Chi phí phát sinh khác
	 
	 
	 
	        50.000.000 

	 
	 
	 
	  TỔNG CỘNG:  
	      969.954.000 

	 
	 
	 
	Công ty tài trợ
	      900.000.000 

	 
	 
	 
	Vốn tự có
	        69.954.000 


[bookmark: _Toc112871166]6.2. Khả năng sinh lợi: 
Theo kế hoạch hoạt động, bắt đầu từ đầu năm 2022, mỗi tháng nhóm sản xuất và bán được:
BẢNG 8: BẢNG TÍNH TOÁN DOANH THU DỰ KIẾN NĂM 2023
[image: ]
Trong giai đoạn đầu, nhóm thiết kế và sản xuất Smart site với hình thức làm bằng tay, thủ công, riêng lẻ, thực hiện tạo hình, tạo mẫu đơn nên chi phí cao. Nếu có đủ vốn đầu tư để tiến hành làm khuôn mẫu, sản xuất hàng loạt với số lượng lớn thì chi phí sẽ giảm xuống, lợi nhuận từ đó có thể cao hơn.
Dự kiến doanh thu 2024-2028
[image: ]
Dự kiến chi phí nguyên vật liệu tăng 5% sau mỗi năm, nhưng đơn giá bán dự án sẽ không tăng
Dự kiến sản lượng tháng sau tăng 10% so với tháng trước trong năm 2023
Dự kiến sản lượng năm sau tăng 15% so với năm trước từ năm 2024

[bookmark: _Toc112871167]7. Kết luận: 
 	Đây là một dự án đáng đầu tư vốn vì là dự án công nghệ mới, có tương lai, sinh lợi nhuận nhiều, đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng nên lượng khách hàng tiềm năng sẽ rất lớn.
 Hãy cùng tham gia và hỗ trợ vốn cho nhóm chúng tôi để chúng tôi có điều kiện nghiên cứu chuyên sâu và phát triển nhiều mẫu sản phẩm hệ thống thông minh mới phục vụ cho cuộc sống của con người.





[bookmark: _Toc112871168]BẢNG THUYẾT MINH DỰ ÁN
[bookmark: _Toc112871169]1. Giai đoạn dự án 
Dự án đã hình thành, đã có sản phẩm mẫu sử dụng thực tế.
Smart site được tạo ra nhằm giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi tình hình nơi được lắp đặt hệ thống khi ở xa.
Phần mềm hệ thống ngoài ra còn giúp người dùng có thể nhận được pass mới mỗi khi bị đổi ngẫu nhiên và thông báo có người cố tình xâm nhập vào khi nhập sai liên tục.
Smart site là một sản phẩm mới hoàn toàn khác biệt với các sản phẩm khác ở Việt Nam. 
[bookmark: _Toc112871170]2. Mô tả sản phẩm:
Smart site thông qua các cảm biến được lắp đặt trong hệ thống. Theo dõi và điều khiển các giá trị như nhiệt độ, độ ẩm,... Những dữ liệu thu được từ các cảm biến sẽ được gửi lên một máy chủ của công ty và gửi dữ liệu về các thiết bị có sử dụng phần mềm smart site. Khi có kẻ gian muốn đột nhập vào các trạm. Với tín bảo mật cao, khi nhập sai pass trên keyboard hệ thống sẽ ngay lập tức thay đổi mật khẩu mới. Và gửi thông tin mật khẩu mới về điện thoại cho người sử dụng.
Khi có sự cố xảy ra hệ thống sẽ phát báo động về điện thoại và máy chủ liên tục. Để thông báo cho các quản lí trạm nhận được thông báo trạm có sự cố.	
· Mô hình hệ thống





Mô hình hệ thống Giám sát nhà trạm Viễn thông được chia làm 3 phần lớn: 
· Hệ thống thiết bị giám sát tập trung đặt tại trạm viễn thông: giám sát và điều khiển các giá trị như nhiệt độ, độ ẩm, điện áp, dòng điện, …
· Hệ thống Server là nơi dữ liệu được gửi lên tập trung từ thiết bị giám sát tập trung, camera. Hệ thống Sever này sẽ lưu trữ và xử lý khối lượng lớn dữ liệu của nhà trạm.
· Hệ thống giao diện người dùng: tạo kết nối, quản lý giữa người dùng được phân quyền với trạm viễn thông.







· Mô hình kết nối trạm
[image: ]
Mô hình kết nối tại một trạm viễn thông gồm 4 module chính: 
· Module MCC: Monitoring & Control Center (giám sát & điều khiển tập trung)
· Module ATS: Automatic Transfer Switch (chuyển đổi nguồn)
· Module MDC: Magnetic Door Control (điều khiển cửa từ)
· Module ACM: Air Conditioner Monitoring & Control (điều khiển điều hòa)
[image: ]
Hình 1: Module MCC
[image: ]
Hình 2: App theo dõi Smart site
* Ưu điểm của hệ thống theo dõi thông minh:
- Thay thế con người trong công việc theo dõi giám sát hàng ngày.
-  Tính bảo mật cao.
[bookmark: _Toc112871171]3. Thuyết trình về mô hình kinh doanh: 
[bookmark: _Toc112871172]3.1. Lợi ích của khách hàng khi sử dụng Smart Site:
- Giảm được nhân lực thực hiện theo dõi, giám sát 
- Giảm được chi phí di chuyển qua lại giữa các trạm
- Tạo sự tiện lợi cho khách hàng
[bookmark: _Toc112871173]3.2. Khách hàng tiềm năng:
[bookmark: _Toc49582726] 	Khách hàng hướng đến là:
- Các nhà điều hành mạng viễn thông
Từ bộ điều khiển trung tâm nhóm sẽ phát triển lên các dư án khác:
· Smart City
· Smart Home
· Smart Garden
· Smart Air
[bookmark: _Toc112871174][bookmark: _Toc49582727]3.3. phân phối đến khách hàng: 
Sản phẩm sảmt site được công ty Việt Đan đầu tư cho sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng  Tp.HCM nghiên cứu. Cho nên sản phẩm sẽ do công ty Việt Đan đặt hàng và bán ra thị trường.
[bookmark: _Toc49582728][bookmark: _Toc112871175]3.4. Tổ chức sản xuất / kinh doanh: 
Bắt đầu triển khai nghiên cứu và sản xuất mẫu tại Câu lạc bộ Sinh viên Điện – Điện tử, Khoa Điện – Điện Tử trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. 
Sau đó sẽ thuê gia công tại các xưởng và lắp ráp hoàn thiện sản phẩm tại xưởng.
Thành lập hộ kinh doanh với đầy đủ các phòng ban Kinh doanh, Tiếp thị, Nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Dự án.
[bookmark: _Toc49582729][bookmark: _Toc112871176]3.5. Chuẩn bị nguồn lực:
Hiện tại, nhóm có 4 thành viên đều là sinh viên nghề Tự Động Hóa nhưng định hướng phát triển của mỗi người là một lĩnh vực khác nhau trong nghề Tự Động Hóa. 
Sau khi đã hoàn mẫu hệ thống điều khiển giám sát IoT đầu tiên, đưa vào sử dụng thực tế tại các trạm viễn thông, nhóm tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mẫu mã và bổ sung thêm chức năng cho hệ thống theo yêu cầu của khách hàng. Sau đó, bắt đầu phát triển kinh doanh thì sẽ tăng thêm người phụ trách kinh doanh, tiếp thị.
Tiếp theo đó là sẽ phát triển bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm để đưa ra thêm nhiều mẫu Smart site.
[bookmark: _Toc49582731][bookmark: _Toc112871177]4. Cơ cấu chi phí:
[bookmark: _Toc112871178]4.1. Chi phí đầu tư ban đầu
Nhóm dự kiến đầu năm 2023, sẽ mở rộng kinh doanh hình thành hộ kinh doanh cá thể với số vốn là 969.954.000 đồng. Tuy nhiên, nhóm cần huy động số vốn thêm bằng cách vay ngân hàng hoặc kêu gọi vốn đầu tư.
 BẢNG TÍNH CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU NĂM 2023

	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ
	SỐ LƯỢNG
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	Nghiên cứu, khảo sát
	 
	 
	 
	      160.000.000 

	Chi phí khảo sát thị trường
	 
	 
	 
	        30.000.000 

	Thiết kế phần mềm sản phẩm
	 
	 
	 
	        80.000.000 

	Chi phí nghiên cứu sản phẩm
	 
	 
	 
	        50.000.000 

	Thiết bị làm việc
	 
	 
	 
	      661.304.000 

	Bàn làm việc
	4
	cái
	         374.000 
	          1.496.000 

	Ghế văn phòng
	4
	cái
	         420.000 
	          1.680.000 

	 Máy vi tính 
	4
	bộ
	   15.000.000  
	        60.000.000 

	Máy in 
	1
	máy
	      5.000.000 
	          5.000.000 

	Máy đo, test sản phẩm
	1
	máy
	  500.000.000 
	      500.000.000 

	Phần mềm quản lý bán hàng Sapo Omni
	72
	tháng
	         599.000 
	        43.128.000 

	Chi phí viết app
	 
	 
	 
	        50.000.000 

	Thiết bị an ninh, thiết bị báo cháy, chi phí khác
	 
	 
	 
	      148.650.000 

	Hệ thống camera 
	2
	 
	     1.000.000  
	          2.000.000 

	 Hệ thống báo động báo cháy...  
	2
	 
	     1.500.000  
	          3.000.000 

	Máy lạnh
	2
	cái
	    10.000.000 
	        20.000.000 

	Đồng phục nhân viên
	11
	cái
	         150.000 
	          1.650.000 

	Chi phí trang trí nội thất, xây dựng mặt bằng 4x5m
	50
	m2
	         600.000 
	        30.000.000 

	Biển bạt quảng cáo, bảng hiệu
	 
	 
	 
	        20.000.000 

	Chi phí đặt cọc 2 tháng thuê mặt bằng
	2
	tháng
	    10.000.000 
	        20.000.000 

	Chi phí lắp đặt điện thoại, internet ban đầu
	 
	 
	 
	          2.000.000 

	Chi phí phát sinh khác
	 
	 
	 
	        50.000.000 

	 
	 
	  TỔNG CỘNG:  
	      969.954.000 

	 
	 
	Công ty tài trợ
	      900.000.000 

	 
	 
	Vốn tự có
	        69.954.000 



[bookmark: _Toc112871179]4.2. Chi phí đầu tư 1 sản phẩm
Chi phí đầu tư cho 1 sản phẩm nhóm dự kiến là 2.475.000 đồng, được trình bày cụ thể như sau:
Bảng đầu tư sản phẩm 2023
	TT
	HẠNG MỤC
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN (VNĐ)

	1
	Cảm biến điện áp
	1
	50.000  
	50.000  

	2
	Cảm biến dòng điện
	1
	50.000  
	50.000  

	3
	Màn hình LCD
	1
	250.000  
	250.000  

	4
	Quang trở
	1
	20.000  
	20.000  

	5
	Điện trở
	1
	50.000  
	50.000  

	6
	Cảm biến lửa
	1
	100.000  
	100.000  

	7
	cảm biến khói
	1
	100.000  
	100.000  

	8
	Mạch Rfid
	1
	55.000  
	55.000  

	9
	Mạch Mega 2560
	1
	400.000  
	400.000  

	10
	cảm biến độ ẩm
	1
	100.000  
	100.000  

	11
	Cảm biến hồng ngoại
	1
	100.000  
	100.000  

	12
	Bàn phím
	1
	50.000  
	50.000  

	13
	Động cơ servo
	1
	600.000  
	600.000  

	14
	Vỏ hộp
	1
	500.000  
	500.000  

	15
	Công tắc
	1
	50.000  
	50.000  

	 
	TỔNG
	 
	 
	2.475.000  

	Dự kiến giá NVL năm sau tăng so với năm trước là 5%



BẢNG ĐẦU TƯ 1 SẢN PHẨM NĂM 2024-2028
	TT
	HẠNG MỤC
	SỐ 
LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ 2023
(VNĐ)
	THÀNH TIỀN (VNĐ)
2024
	THÀNH TIỀN (VNĐ)
2025
	THÀNH TIỀN (VNĐ)
2026
	THÀNH TIỀN (VNĐ)
2027
	THÀNH TIỀN (VNĐ)
2028

	1
	Cảm biến điện áp
	1
	50.000  
	52.500
	55.125
	57.881
	60.775
	63.814

	2
	Cảm biến
 dòng điện
	1
	50.000  
	52.500
	55.125
	57.881
	60.775
	63.814

	3
	Màn hình LCD
	1
	250.000  
	262.500
	275.625
	289.406
	303.877
	319.070

	4
	Quang trở
	1
	20.000  
	21.000
	22.050
	23.153
	24.310
	25.526

	5
	Điện trở
	1
	50.000  
	52.500
	55.125
	57.881
	60.775
	63.814

	6
	Cảm biến lửa
	1
	100.000  
	105.000
	110.250
	115.763
	121.551
	127.628

	7
	cảm biến khói
	1
	100.000  
	105.000
	110.250
	115.763
	121.551
	127.628

	8
	Mạch Rfid
	1
	55.000  
	57.750
	60.638
	63.669
	66.853
	70.195

	9
	Mạch Mega 2560
	1
	400.000  
	420.000
	441.000
	463.050
	486.203
	510.513

	10
	cảm biến 
độ ẩm
	1
	100.000  
	105.000
	110.250
	115.763
	121.551
	127.628

	11
	Cảm biến
 hồng ngoại
	1
	100.000  
	105.000
	110.250
	115.763
	121.551
	127.628

	12
	Bàn phím
	1
	50.000  
	52.500
	55.125
	57.881
	60.775
	63.814

	13
	Động cơ servo
	1
	600.000  
	630.000
	661.500
	694.575
	729.304
	765.769

	14
	Vỏ hộp
	1
	500.000  
	525.000
	551.250
	578.813
	607.753
	638.141

	15
	Công tắc
	1
	50.000  
	52.500
	55.125
	57.881
	60.775
	63.814

	 
	TỔNG
	 
	 
	       2.598.750 
	  2.728.688 
	   2.865.122 
	  3.008.378 
	  3.158.797 



[bookmark: _Toc112871180]4.3. Chi phí lương nhân viên
- Chi phí lương nhân viên năm 2022
Ban đầu nhóm dự kiến có 5 thành viên với mức lương cụ thể như sau:
 BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN 2022
[image: ]
- Chi phí lương nhân viên từ 2024-2028
Từ năm 2024 trở đi nhóm dự kiến sẽ tuyển thêm nhân sự và dự kiến lương được tăng 5% hàng năm
Bảng lương nhân viên dự kiến từ 2024-2028
[image: ]
[bookmark: _Toc112871181]4.4. Kế hoạch khấu hao tài sản
- Kế hoạch khấu hao tài sản năm 2022
Năm 2022 nhóm thực hiện kế hoạch khấu hao theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng.
BẢNG KHẤU HAO NĂM 2023
[image: ]
- Kế hoạch khấu hao tài sản năm 2024 - 2028
[image: ]
Năm 2023 chi phí nghiên cứu khảo sát là 160.000.000đ
Từ năm 2024 đến 2028 tiếp tục khấu hao tài sản theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng. Mỗi năm chi phí khảo sát là 80.000.000đ
[bookmark: _Toc112871182]4.5. Dòng doanh thu
- Dòng doanh thu năm 2023
Nhóm dự kiến bán với đơn giá 8.000.000 đồng cho 1 sản phẩm và doanh thu tăng dần theo từng tháng hoạt động
 BẢNG DÒNG DOANH THU NĂM 2023
[image: ]
- Dòng doanh thu năm 2024- 2028
Sang năm 2024, nhóm đã bắt đầu có thị trường cho riêng mình, nhóm dự kiến tăng giá bán sản phẩm 15% mỗi năm vì các lý do sau:
- Chi phí nguyên vật liệu, chi phí hoạt động, chi phí lương cho nhân viên đều tăng lên 5% theo mỗi năm.
- Dự kiến sản lượng tháng sau tăng 10% so với tháng trước trong năm 2023


BẢNG DOANH THU NĂM 2024-2028
	Nội dung
	Sản phẩm: 

	
	NĂM 2024
	NĂM 2025
	NĂM 2026
	NĂM 2027
	NĂM 2028

	1. Lượng sản phẩm bán ra
	                     1.476 
	                      1.697 
	                        1.951 
	                        2.244 
	                        2.581 

	2. Đơn giá 
	               6.000.000 
	               6.000.000 
	                 6.000.000 
	                 6.000.000 
	                 6.000.000 

	3. Doanh thu
	        8.853.093.480 
	      10.181.057.502 
	        11.708.216.127 
	        13.464.448.546 
	        15.484.115.828 


[bookmark: _Toc112871183]4.6. Hiệu quả dự án 
- Kết quả kinh doanh năm 2023
BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023
[image: ]

Qua bảng dữ liệu cũng như đồ thị cho thấy, kết quả hoạt động trong ngắn hạn của dự án rất khả thi, dự án bắt đầu sinh lời từ tháng 2 hoạt động và đến cuối năm thì sinh lời được   403.034.718 đồng. 
- Kết quả kinh doanh năm 2024-2028
 BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024-2028
[image: ]

Trong giai đoạn đầu, nhóm thiết kế và sản xuất hệ thống với hình thức làm bằng tay, thủ công, riêng lẻ, thực hiện tạo hình, tạo mẫu đơn nên chi phí cao. Nếu có đủ vốn đầu tư để tiến hành làm khuôn mẫu, sản xuất hàng loạt với số lượng lớn thì chi phí sẽ giảm xuống, lợi nhuận từ đó có thể cao hơn.
[bookmark: _Toc112871184][bookmark: _Toc49582735]5. Chiến lược phát triển (năng lực cạnh tranh )
- Chiến lược: Trên thị trường đã có những sản phẩm như này. Nhưng sản phẩm chúng tôi tung ra. Khác biệt với các sản phẩm khác ở chổ có thể điều khiển máy lạnh máy phát điện tự động.
Vì vậy:  
+ Trong giai đoạn đầu, nhóm cần triển khai và hoàn thiện sản phẩm cho hoàn chỉnh theo góp ý của khách hàng.

BẢNG 17: PHÂN TÍCH SWOT
	Điểm mạnh (S)
Có tính năng mới lạ, đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

	Nhìn nhận về cơ hội (O)
Lượng trạm viễn thông lớn
Nhu cầu theo dõi tự động cao

	Điểm cần khắc phục (W)
Thiết kế kiểu dáng bắt mắt hơn
	Thách thức cần vượt qua (T)
Cần phải cải tiến để vượt qua các sản phẩm tương tự.
Dễ sao chép mẫu mã
Chưa có thương hiệu





[bookmark: _Toc112871185]KẾT LUẬN
 	Đây là một dự án đáng đầu tư vốn vì là dự án công nghệ mới, có tương lai, sinh lợi nhuận nhiều, đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng nên lượng khách hàng sẽ rất lớn.
 Hãy cùng tham gia và hỗ trợ nhóm chúng tôi để chúng tôi có điều kiện nghiên cứu chuyên sâu và phát triển nhiều mẫu sản phẩm .Hệ thống theo dõi điều khiển thông minh tương tác thông minh mới phục vụ cho cuộc sống của con người.
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(Gid tr tai san cudi ky 924,022,000] 899,740,000] 875458,000] 851,176,000] 826,894,000 802,612,000 778,330,000 754,048,000] 729,766,000] 705484,000] 681,202,000] 656,920,000|
Nghién ciu, kho sat 1 146,666,667 _133,333,333|_120,000,000| 106,666,667 93333333 80,000,000 66,666,667] 53,333,333] 40,000,000 26,666,667] 13,333,333 0|
Thigt b f3m vigc 6 652,110,222] 642,034,444 633,740,667| 624,564,889| 615380,111] 606,195333| 607.010556] 587,625,778 576,641,000| 569,456,222] 560,271,444| 551,086,667
Thiét bi an ninh, thiét bi bao chay, chi phi 6 125236,111] 123,472222[ 121,708,333 119,944.444] 118,180,556] 116,416,667] 114,652,778 112,888,889] 111,125,000( 109,361,111] 107,597,222[ 105,833,333





image12.png
BANG 7: KE HOACH KHAU HAO NAM 2024-2028
Phuong phap: Khdu hao theo dubng thing

ST ‘Hang Muc Thoigian | NAM2024 | NAM2025 | NAM2026 | NAM2027 | NAM 2028
KH (nim)

1_[Gia tr tai san dau ky. 736.920.000] _605.536.000] 474.152.000 342.768.000] 211.384.000]
Nghién i, khdo sat 1 80.000.000 80.000.000] 80.000.000]80.000.000 _ 80.000.000]
[Thiét b tam vigc 5 £61.086.667] 440.869.333] 330.652.000( 220.434.667| 110.217.333]
[Thiét bi an ninh, thiét bi bao chay, chi phi 5 105833333 84666667 63500000 42333333  21.166.667|
knac

2_[Knau hao trong ky 211.384.000[ 211.384.000 211.384.000 211.384.000] 211.384.000]
[Nghién i, khdo sat 1 §0.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000
[Thiét b tam vigc 5 110.217.333]_110217.333]_110.217.333] 110.217.333] _110217.333]
[Thiét bi an ninh, thiét bi bao chay, chi phi 5 21166.667| 21166667 21.166.667| 21.166.667| 21.166.667|
knac

3_|Gia tri tai san cudi ky 525.536.000 | 394.152.000 | 262.768.000 | 131.384.000 N
Nghién i, khdo sat 1 N N N N N
[Thiét b tam vigc 5 440.869.333 | 330.652.000 | 220434667 | 110217333 N
[Thiét bi an ninh, thiét bi bao chay, chi phi
khac 5 84666667 | 63500000 | 42333333 | 21166667 -





image13.png
Sén pham: Smartsite
dug THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | TWANG | THANG | THANG | THANG | THANG |[THANG 122023
w023 | a2 | 30023 | aoees | s | ez | 0 o023 | o023 | oo | waeas
1 Luong sén phim binra &0 3 7 50 58 o 106 i ) 11 156 Fi}
2 Pongis coo0000 | 6000000 | 6000000 6000000 | 6000000 | 6000000 | 600,000 | 6000000 6000000 6000000 6000000 600,000
5 Doanh thu 360,000,000 | 396,000,000 | 435,600,000 | 479,160,000 | 527,076,000 | 579,785,600 | 637.761.960 | 701,538,156 | 771,691,972 | 848,861,169 | 933,147,286 | 1027,122,014





image14.png
THANG

s THANG 112023 | THANG 212023 | THANG 312023 | THANG 412023 | THANG 512023 | THANG 612023 [THANG 772023 | THANG 012023 | THANG 972023 THANG 1172023 | THANG 1212023
[TONG DOANA THU 360,000,000 | 396,000,000 | 435,600,000 | 479,160,000 | 527,076,000 | 679,783,600 | 637,764,960 | 701,536,156 | 771,691,972 S33.747.286 | 1,027,122,014
[Doanh thu ban hang 350,000,000 | 396,000,000 | 435,500,000 | _£79,160.000 | 527,076,000 | 575,783,600 | 637,761,960 | 701,538,156 | 771691972 35,747,086 | 1.027.122,014
[TONG CHI PHI 328,207,000 | 340,532,500 | 357,357,550 | 375,865,105 | 396,223,416 | 418,617,557 470,348,024 | 500,154,625 606,680,465
Bién 148,500,000 | 163,350,000 | 179,685,000 | 197,653,500 | 217,418,850 | 239,160,135 289,384,489 | 318,322,938 423,687,831
[Chi phi 034 tw san phdm 148,500,000 | 163,350,000 | 179,685,000 | 197,653,500 | 217,418,850 | 239,160,135 285,384,485 | 318,322,938 423557851
[Binh phi 179,707,000 | 177,182,500 | 177,672,550 | 178,211,605 | 178,804,566 | 179456822 | 180,174,304 | 180,963,563 | 161,831,688 184952635
[Chi i van phang pham 1000000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 1000000 | 1.000000 | 1000000 | 1,000,000 1000000
[cP tén vong 136,000,000 | 136,000,000 | 136,000,000 | 136,000,000 | 136,000,000 | 136,000,000 | 136,000,000 | 136,000,000 | 136,000,000 135,000,000
[CP Marketing 7425000 | _ 8900500 | _ 5390550 | _ 5929605 | 6522566 |  7.174822| 78304 |  Besisis| 9549688 12,710,635
[cP khdu hao 24262000 | 26,262,000 | 24,262,000 | 24,262,000 | 24262000 | 24252000 | 26.282.000 | 26,282,000 | 24,262,000 24262000
[CP i vay N N N N N N N N - N
[CP thuz ma bing 70,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10000000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 10,000,000
[cP an, nube 1000000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 1000000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1,000,000 1,000,000
[Chi phi Gén thoal metnet 1,000000] 1,000,000/ 1,000,000/ 1,000,000 1,000,000 1000000 1.000000] __1.000000] __1.000,000] 1,000,000
Lo nhun trsée thus 31793000 | 56.467.500 | 76,042,450 | 10,204,895 | 130852585 | 161,166,043 | 194,510,847 | 231190132 [ 271,637,345 418,441,548
[T mén bai 1000000
[Thud GTGT (1%) 3600000 | 3960000 | 235000 |  &791600 | 5270760 | 570783 | 6377620 | 701538 | 7716920 0271220
[Thué TNDN (0.5%) 1800000 | 1,980,000 | 2178000 | 2395800 | 2635380 |  2g9sts| 318ssi0| 3s07691| 3858460 5135610
Loi nhuan sau thud 25393000 | 45,527,500 | 71,708,450 | 96,107,495 | 122.946,845 | 152,469,289 | 184,944,418 | 220,667,060 | 269,961,966 403,034,718
Loinhuén danh cho nhs 380 tv (40%)| 10,157,200 | 14858250 | 21,512,535 | 28832249 | 3883933 | 45780787 | 55483325 | 66200118 | 77,988,590 120910415
Loi nhuan con lai 15235600 | 34669250 | 50.195915 | 67275247 | 86,052511 | 106725502 | 129,461,092 | 154466942 | 181973.376 245513239 | 262.12303





image15.png
= 2024 2025 2025 2025

[TONG DOANH THU 5053003480 | 1048067502 | 11708.216:127 T 44115525
[Dosnh tw bén hang 8853093460 | 10161057502 | 11708216.127 75 454 115.625
[TONG CHI PHT 2695563966 | 2772230742 | 2935586167 3514363.904
BiEn 154525136 | 167076932 | 205896395 329.366.192
[Chi phi a5 tu san phdm 154526136 | 1670760 | 205895395 29 368 152
[Binh pt 25075483 | 2585153010 | 2.710.090.172 2585015802
[Chi phivén phong phém 24591926 25 708741 26676 365 26 100.110 25577 387
[CP tn ong 553000000 | 2050650000 | 2153182500 | 22608¢1625 | 2373883.106
[CP Warketng 182595053 | tosge0ser|  teamearrs|  fesezasst 751615633
[CP khdu hao 211354000 | 211366000 | 211364000 | 211364000 ] 211354000
[CP i vay. N - N - 5

[CPhu mat bing 20000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000
[CP aén, nube 26551525 25709781 257535 2 100.110 25577 367
[Chi phi dn thosi,ntetnet 24591926 25 708741 %878 365 2 100.110 2577 367
Lot nhuan trsde thué 15709512 | 7aeaze7e0 | GTr2220960 | Toadasaiasz | Tatcarsiest
[Fhud mbn bai 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
[Thuf GTGT (1% 530935 530935 530935 T X
[ThuZ THEN (0.5%) 50,905 269 58 541,081 67322263 77420579
Lot nhuan sau thuz 726039053 | B624157945 | 10491678474 | 12002750320
Lot nhudn danh cho nha 380 t (40%) 2907356215 | 3449653178 | 4076671270 | 4801112128
Lot nhudn con lai 4361034323 | 5174494767 | 6.115.006.905 | 7.201.668.192
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